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Môn: Bảo trì, sửa chữa hệ thống các thiết bị sinh hoạt 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 

Ghi 

chú 

X Y Z 

1 70607 Nguyễn Tùng Dương ĐTT57CĐ 5 6.0 5.5 C 2   

2 67976 Lê Minh Đức ĐTT57CĐ 7 6.5 6.8 C+ 2.5   

3 68366 Nguyễn Đức Hùng ĐTT57CĐ 7 8.5 7.8 B 3   

4 70283 Vũ Minh Huy ĐTT57CĐ 7.5 6.5 7.0 B 3   

5 70621 Đinh Minh Thành ĐTT57CĐ 6.5 6.0 6.3 C 2   

6 67736 Nguyễn Thế Vinh ĐTT57CĐ 6.5 5.0 5.8 C 2   

 

Môn: Bảo trì, sửa chữa hệ thống tự động trên tàu 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 

Ghi 

chú 

X Y Z 

1 67274 Đào Hữu Dũng ĐTT57CĐ 4.8 6.0 5.4 D+ 1.5   

2 70607 Nguyễn Tùng Dương ĐTT57CĐ 5 4.0 4.5 D 1   

3 67976 Lê Minh Đức ĐTT57CĐ 7.3 6.5 6.9 C+ 2.5   

5 68366 Nguyễn Đức Hùng ĐTT57CĐ 7 8.0 7.5 B 3   

6 70283 Vũ Minh Huy ĐTT57CĐ 7.3 7.0 7.2 B 3   

8 70621 Đinh Minh Thành ĐTT57CĐ 7 7.0 7.0 B 3   

10 62709 Lê Quốc Hiếu Hiếu ĐTT57CĐ 4.5 7.0 5.8 C 2   

11 67736 Nguyễn Thế Vinh ĐTT57CĐ 6.5 2.5 0.0 F 0   

    Mai Ngọc Tuyển ĐTT12C 6.8 7.0         

 

 

 



Môn: BD,SC TBHH buống lái và HT TTLL 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 

Ghi 

chú 

X Y Z 

1 67274 Đào Hữu Dũng ĐTT57CĐ 7.1 5.0 6.1 C 2   

2 70607 Nguyễn Tùng Dương ĐTT57CĐ 7 7.0 7.0 B 3   

3 67976 Lê Minh Đức ĐTT57CĐ 8.1 7.0 7.6 B 3   

5 68366 Nguyễn Đức Hùng ĐTT57CĐ 7.8 7.0 7.4 B 3   

6 70283 Vũ Minh Huy ĐTT57CĐ 7.1 6.0 6.6 C+ 2.5   

8 70621 Đinh Minh Thành ĐTT57CĐ 7.1 6.0 6.6 C+ 2.5   

10 62709 Lê Quốc Hiếu Hiếu ĐTT57CĐ 7.3 4.0 5.7 C 2   

11 67736 Nguyễn Thế Vinh ĐTT57CĐ 7.3 5.0 6.2 C 2   

    Mai Ngọc Tuyển ĐTT12C 7.6 5.0         

 


